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THÔNG BÁO 

Về việc cử giáo viên dạy các đổi tuyển và học sinh tham gia ôn tập các 

đội tuyển học sinh giỏi năm học 2024-2025 

 

 Thực hiện các kế hoạch của trường THPT Nguyễn Khuyến: số 82/KH-

THPTNK ngày 18/9/2024 về kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024-2025; 

số 88/KH-THPTNK ngày 28/9/2024 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 

2024-2025;  

 Trường THPT Nguyễn Khuyến thông báo danh sách học sinh tham gia các 

đội tuyển học sinh giỏi khối 10, 11 và danh sách các thầy, cô giáo dạy ôn luyện; 

cụ thể như sau: 

1. Khối 11 

TT Họ và tên Lớp Môn dự thi Giáo viên ôn 

1  Phạm Hồng Vân 11B5 Địa lí Lê Thị Sen 

2  Trần Thị Hương Giang 11B7 Địa lí Lê Thị Sen 

3  Hoàng Thị Thu Hương 11B7 Địa lí Lê Thị Sen 

4  Hoàng Hải Linh 11B7 Địa lí Lê Thị Sen 

5  Vũ Thị Khánh Linh 11B7 Địa lí Lê Thị Sen 

6  Phạm Ngọc Hà 11B1 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

7  Nguyễn Hải Nam 11B1 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

8  Nguyễn Tá Quân 11B1 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

9  Nguyễn Triệu Nhân 11B5 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

10  Vũ Văn Quân 11B5 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

11  Phạm Phương Ngân 11B5 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

12  Vũ Thị Lan Hương 11B5 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

13  Đinh Thị Hiền Thương 11B5 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

14  Phạm Thu Trang 11B5 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

15  Phạm Đức Anh 11B7 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

16  Nguyễn Khánh Ly 11B7 Lịch sử Lê Thị Cẩm 

17  Vũ Văn Nghiêm 11B3 CNNN Bùi Thị Chiên 

18  Đỗ Thị Giang Thi 11B3 CNNN Bùi Thị Chiên 

19  Phạm Thị Thu Thảo 11B10 CNNN Bùi Thị Chiên 

20  Nguyễn Võ Thu Hà 11B10 CNNN Bùi Thị Chiên 

21  Phạm Thị Diệu Linh 11B10 CNNN Bùi Thị Chiên 

22  Ngô Minh Quang 11B1 Vật lí Nguyễn Thị Hải 

23  Nguyễn Quang Tiến 11B1 Vật lí Nguyễn Thị Hải 

24  Nguyễn Thị Bình Yên 11B1 Vật lí Nguyễn Thị Hải 



25  Nguyễn Văn Chính 11B1 Hoá học Vũ Văn Thắng 

26  Nguyễn Thị Bình Yên 11B1 Hoá học Vũ Văn Thắng 

27  Nguyễn Thị Thanh 11B1 Toán Phạm Thị Liên 

28  Ngô Thị Bảo An  11B7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

29  Phạm Thuỳ Chi  11B7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

30  Tống Phú Chí   11B7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

31  Trần Thu Hà  11B7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

32  Nguyễn Trung Kiên  11B7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

33  Nguyễn Gia Linh  11B7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

34  Nguyễn Thị Vân Oanh 11B6 Tiếng Anh Vũ Đức Hoá 

35  Nguyễn Thị Minh Thư 11B8 Tiếng Anh Vũ Đức Hoá 

36  Phạm Thị Hồng Diệu 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

37  Nguyễn Gia Linh 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

38  Nguyễn Phương Chi 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

39  Nguyễn Mai Anh 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

40  Phạm Tiến Đạt 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

41  Nguyễn Thị Thanh Mai 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

42  Trần Thị Hương Giang  11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

43  Nguyễn Nhật Tân 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

44  Nguyễn Phú Thành 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

45  Lê An Bảo 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

46  Tống Phú Chí 11B7 KT&PL Bùi Thị Ái 

47  Nguyễn Khánh Ly 11B7 Ngữ văn Vũ Thị Ngần 

48  Trần Nhật Nam 11B7 Ngữ văn Vũ Thị Ngần 

49  Bùi Hà Vi 11B7 Ngữ văn Vũ Thị Ngần 

50  Tống Thị Hà Giang 11B5 Ngữ văn Vũ Thị Ngần 

51  Trần Phương Anh 11B5 Ngữ văn Vũ Thị Ngần 

52  Nguyễn Phạm Thùy Chi 11B5 Ngữ văn Vũ Thị Ngần 

53  Nguyễn Thị Minh Hậu 11B4 Ngữ văn Phạm Thị Hương 

54  Nguyễn Thị Ngọc Thương 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

55  Trần Trung Nguyên 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

56  Nguyễn Thị Hương 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

57  Vũ Nguyễn Phương Anh 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

58  Nguyễn Thị Khánh Linh 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

59  Trần Thị Nga 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

60  Đoàn Gia Khánh 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

61  Phạm Thị Trà My 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

62  Vũ Thị Ngọc Ánh 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

63  Nguyễn Quang Anh 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

64  Nguyễn Phạm Anh Thư 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

65  Nguyễn Quốc Dũng 11B1 KT&PL Trần Thị Huế 

66  Lương Tiến Dũng 11B8 KT&PL Trần Thị Huế 

67  Nguyễn Thị Thư 11B8 KT&PL Trần Thị Huế 



2. Khối 10 

TT Họ và tên Lớp Môn dự thi Giáo viên ôn 

1  Nguyễn Thanh Bình 10C5 Địa lí Đỗ Thị Châu 

2  Phạm Khánh Hòa 10C5 Địa lí Đỗ Thị Châu 

3  Nguyễn Thị Khánh Ngọc 10C7 Địa lí Nguyễn Văn Hà 

4  Nguyễn Yến Nhi 10C7 Địa lí Nguyễn Văn Hà 

5  Phạm Đức Anh  10 C1 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

6  Cồ Lâm Long 10 C1 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

7  Nguyễn Thị Thu Thuỷ 10 C1 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

8  Vũ Thu Phương 10 C5 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

9  Vũ Thu Thuỳ 10 C5 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

10  Phạm Thị Mai Phương 10 C6 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

11  Lê Thị Mai Linh 10 C6 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

12  Lê Thị Yến Nhi 10 C6 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

13  Vũ Thu Phương 10C5 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

14  Phạm thị Mai Phương 10C6 Lịch sử Nguyễn Thị Lý 

15  Nguyễn Hồng Anh 10C2 Sinh học Phạm Thị Hồng Nhung 

16  Nguyễn Hoàng Bảo Nam 10C2 Sinh học Phạm Thị Hồng Nhung 

17  Nguyễn Minh Phương 10C2 Sinh học Phạm Thị Hồng Nhung 

18  Nguyễn Tuấn Anh 10C1 Sinh học Cao Thị Giang 

19  Đinh Thị Ngọc Lan 10C1 Sinh học Cao Thị Giang 

20  Nguyễn Hồng Ánh 10C2 Hoá học Phạm Thị Thu Hà 

21  Lê Hoàng Long 10C2 Hoá học Phạm Thị Thu Hà 

22  Nguyễn Thị Ngọc Anh 10C1 Hoá học Trần Thị Thuý Hà 

23  Vũ Thị Diễm Lệ 10C1 Hoá học Trần Thị Thuý Hà 

24  Nguyễn Thu Trang 10C1 Hoá học Trần Thị Thuý Hà 

25  Vũ Thị Thương 10C1 Hoá học Trần Thị Thuý Hà 

26  Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 10C4 CN cơ khí Nguyễn Thị Nguyên 

27  Nguyễn Minh Đức 10C4 CN cơ khí Nguyễn Thị Nguyên 

28  Nguyễn Viết Huy 10C4 CN cơ khí Nguyễn Thị Nguyên 

29  Nguyễn Viết Thành Hưng 10C7 Toán Phạm Thị Liên 

30  Lại Đình Quân 10C7 Toán Phạm Thị Liên 

31  Nguyễn Thị Khánh Ngọc 10C7 Toán Phạm Thị Liên 

32  Nguyễn Kim Việt Anh 10C1 Toán Phạm Bá Thịnh 

33  Nguyễn Đức Nghĩa 10C1 Toán Phạm Bá Thịnh 

34  Đào Xuân Hiếu  10C3 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

35  Vũ Thị Thuỳ  10C5 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 

36  Nguyễn Ngọc Hân 10C7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Oanh 

37  Trần Nguyễn Minh Quân 10C7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Oanh 

38  Đỗ Phương Thảo 10C7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Oanh 

39  Phạm Thanh Thảo 10C7 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Oanh 

40  Bùi Hoài Anh 10C1 Tiếng Anh Quách Thị Hồi 

41  Nguyễn Tuấn Anh 10C1 Tiếng Anh Quách Thị Hồi 

42  Nghiêm Danh Hiếu 10C1 Tiếng Anh Quách Thị Hồi 



43  Vũ Thị Trà My 10C2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Phương 

44  Phạm Tuấn Khanh 10C6 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Phương 

45  Nguyễn Phi Long 10C6 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Phương 

46  Vũ Thị Yến Nhi 10C6 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Phương 

47  Đõ Phương Nhi 10C5 KT&PL Bùi Thị Ái 

48  Hoàng Hải Hà 10C5 KT&PL Bùi Thị Ái 

49  Nguyễn Thị Yến Vy 10C5 KT&PL Bùi Thị Ái 

50  Nguyễn Hà Anh 10C3 Ngữ văn Phạm Thị Hương 

51  Lương Thị Thùy Linh 10C3 Ngữ văn Phạm Thị Hương 

52  Nguyễn Thu Huyền 10C3 Ngữ văn Phạm Thị Hương 

53  Nguyễn Trần Thu Thảo 10C3 Ngữ văn Phạm Thị Hương 

54  Phạm Linh Linh 10C8 Ngữ văn Trần Thị Ngoan 

55  Nguyễn Ngọc Bảo Anh 10C8 Ngữ văn Trần Thị Ngoan 

56  Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10C8 Ngữ văn Trần Thị Ngoan 

57  Nguyễn Thị Linh 10C7 Ngữ văn Hoàng Roãn Tuấn 

58  Nguyễn Thị Hạnh 10C7 Ngữ văn Hoàng Roãn Tuấn 

59  Tống Khánh Ly 10C7 Ngữ văn Hoàng Roãn Tuấn 

60  Nguyễn Yến Nhi 10C7 Ngữ văn Hoàng Roãn Tuấn 

61  Dương Quỳnh Phương 10C7 Ngữ văn Hoàng Roãn Tuấn 

62  Nguyễn Trần Thảo Vi 10C7 Ngữ văn Hoàng Roãn Tuấn 

63  Đặng Thị Xuân 10C7 Ngữ văn Hoàng Roãn Tuấn 
 

 
 

 Nơi nhận: 
- BGH; 

- TTCM, NTCM; 

- GVCN khối 10, 11; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Phạm Huy Hùng 
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